
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

1 02CSNB0302 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/03/2006 Hải Dương Nữ

2 01CSNB0301 2203360040 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 28/12/2001 Hưng Yên Nữ

3 02CSNB0302 2213360367 Nguyễn Quỳnh Chi 13/10/2005 Quảng Ngãi Nữ

4 02CSNB0302 2213360346 Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 Tp Hồ Chí Minh Nam

5 01CSNB0301 2213360332 Cao Thị Dung 05/09/1996 Hà Tĩnh 
Nữ

6 02CSNB0302 2213360264 Đỗ Nguyễn Hải Hà 16/08/2006 Nam Định Nữ

7 02CSNB0302 1213360146 Nguyễn Ánh Ngọc Hân 07/08/2006 Đồng Tháp Nữ

8 02CSNB0302 1213360064 Nguyễn Thị Kim Hằng 07/09/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

9 02CSNB0302 2213360350 Quách Anh Hào 02/02/2004 Đồng Nai Nam

10 01CSNB0301 2213360257 Trần Quốc Hào 25/03/2006 Tiền Giang Nam

11 02CSNB0302 2213240045 Hoàng Thị Ngọc Hoa 30/10/1992 Tp Hồ Chí Minh Nữ

12 02CSNB0302 2213360059 Phạm Thị Huệ 24/04/2003 Nghệ An Nữ

13 02CSNB0302 1213360087 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 26/06/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

14 02CSNB0302 2213360228 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 15/12/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

15 02CSNB0302 2213360138 Trần Hoàng Ngọc Huyền 21/10/2006 Nghệ An Nữ

16 02CSNB0302 1213360112 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/07/2006 Bình Định Nữ

17 02CSNB0302 2213360291 Trần Đăng Khôi 16/11/2006 Tp Hồ Chí Minh Nam

18 02CSNB0302 2213360156 Mai Ngọc Thục Khuê 25/02/2006 Bến Tre Nữ

19 01CSNB0301 2213240156 Huỳnh Hồng Linh 29/09/1998 Tp Hồ Chí Minh Nữ

20 01CSNB0301 1213360018 Trần Ngọc Hà Linh 08/11/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

21 01CSNB0301 2213360120 Võ Vũ Phương Linh 09/04/2006 Hà Nội Nữ

22 02CSNB0302 2213360189 Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

23 01CSNB0301 2213360250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 Quảng Nam Nữ

24 01CSNB0301 2213360135 Trương Thị Ngọc Mai 30/11/2006 Thanh Hóa Nữ

25 02CSNB0302 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

26 01CSNB0301 2213360233 Lê Trần Kim Ngân 16/11/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

27 01CSNB0301 2213360129 Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 Bắc Ninh Nữ
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28 01CSNB0301 1213360037 Dương Yến Nhi 14/10/2006 Hải Dương Nữ

29 01CSNB0301 2213360336 Đoàn Ngọc Yến Như 08/03/2006 Thừa Thiên - Huế Nữ

30 01CSNB0301 1213360024 Trần Quỳnh Như 24/04/2002 Đồng Nai Nữ

31 01CSNB0301 2213360217 Võ Ngọc Quỳnh Như 29/01/2006 Tiền Giang Nữ

32 01CSNB0301 2213240204 Văn Thị Cẩm Nhung 10/03/1993 Bình Định Nữ

33 01CSNB0301 2213360319 Nguyễn Ngọc Mai Tâm 25/01/2006 Hưng Yên Nữ

34 02CSNB0302 2213360060 Trịnh Thanh Thanh 12/10/2006 Quảng Nam Nữ

35 02CSNB0302 2213360366 Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 Bắc Giang Nữ

36 02CSNB0302 2213360205 Nguyễn Ngọc Kim Thoa 21/11/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

37 01CSNB0301 1213360130 Nguyễn Anh Thư 12/09/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

38 01CSNB0301 2213360265 Nguyễn Đình Anh Thư 01/02/2006 Hải Phòng Nữ

39 02CSNB0302 1213360153 Võ Trí Thức 06/09/2005 Tiền Giang Nam

40 02CSNB0302 1213360106 Phan Nguyễn Nhã Thy 30/04/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

41 01CSNB0301 2213360099 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 21/09/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

42 01CSNB0301 2213360260 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 04/05/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

43 01CSNB0301 1213360048 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

44 01CSNB0301 1213360111 Trần Nguyễn Mai Trâm 27/04/2006 Tp Hồ Chí Minh Nữ

45 02CSNB0302 2213360127 Nguyễn Quốc Trung 23/10/2006 Hà Nội Nam

46 02CSNB0302 2213360188 Quan Minh Trung 20/04/2005 An Giang Nam

47 02CSNB0302 2213360249 Phạm Lê Anh Tuấn 30/09/2006 Quảng Nam Nam

48 02CSNB0302 1213360023 Phạm Nguyễn Vân Tuyền 19/11/2002 Tp Hồ Chí Minh Nữ

49 01CSNB0301 2213240194 Trần Thị Lam Tuyền 10/05/2003 Long An Nữ

50 02CSNB0302 1213360084 Trương Nguyễn Ngọc Tuyền 04/06/2006 Đồng Nai Nữ

51 01CSNB0301 2213360234 Ngô Thanh Vân 01/02/2006 Hà Nội Nữ

52 01CSNB0301 2213360324 Trần Thị Cẩm Xuyên 19/07/1996 Bến Tre Nữ


